
PHỤ LỤC 

Danh mục tài liệu ôn tập kiến thức  

chuyên môn, nghiệp vụ kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD ngày       tháng        năm 2022  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở VHTT&DL) 

  

TT Chức danh nghề nghiệp Tên tài liệu ôn tập 

01 Chuyên viên 

* Công tác tổng hợp (Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc) 

- Quyết định số 375/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc; 

- Quyết định số 354/QĐ-SVHTTDL ngày 25/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc tổ chức lại các đơn vị tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Khu di tích 

Nguyễn Sinh Sắc; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (chú ý tìm 

hiểu thể thức, nội dung trình bày các văn bản hành chính); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

- Quyết định số 1991/QĐ-UBND-HC ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phê duyệt 

kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2021; 

- Quyết định số 1511/QĐ-UBND-HC, ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê 

duyệt Đề án phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; 

- Nguồn: http://ditichnguyensinhsac.vn; 

- Nguồn: https://dongthap.gov.vn/dieu-kien-tu-nhien-dong-thap; 

- Nguồn:https://baotang.dongthap.gov.vn/di-san-van-hoa/di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-dong-thap-47.html; 

- Nguồn:https://baotang.dongthap.gov.vn/di-san-van-hoa/di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-dong-thap-47.html; 

- Nguồn: https://svhttdl.dongthap.gov.vn/co-cau-to-chuc. 

* Công nghệ truyền thông (Thư viện Tỉnh) 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019; 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

http://ditichnguyensinhsac.vn/
https://dongthap.gov.vn/dieu-kien-tu-nhien-dong-thap
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Luật Thư viện; 

- Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt 

động thư viện; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về đánh giá hoạt động thư viện; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Quyết định số 336/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh 

Đồng Tháp;  

- Trang thông tin điện tử Thư viện Tỉnh (http://thuviendongthap.com/ và http://thuviendongthap.vn/). 

Chuyên viên Bảo tàng Tỉnh 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch 

vụ Internet và thông tin trên mạng; 

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về Nghị quyết của BCH 

Đảng bộ tỉnh khóa XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; 

- Quyết định số 99/QĐ-UBND-TL ngày 02/6/2022 của UBND Tỉnh về việc thành lập Trung tâm 

Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp; 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Đề án 

“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

http://thuviendongthap.com/
http://thuviendongthap.vn/
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- Quyết định số 372/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở VHTTDL về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Trang web: chuyendoiso.dongthap.gov.vn; 

- Trang web: baotang.dongthap.gov.vn. 

Văn thư kiêm thủ quỹ (Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh) 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư; 

- Nghị định số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư; 

- Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ Lao động về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành văn thư, thủ quỹ, kế toán.  

Công tác tổng hợp (Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao) 

+ Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về Quản lý, sử dụng tài sản công; 

+ Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức; 

 - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (chú ý tìm 

hiểu thể thức, nội dung trình bày các văn bản hành chính); 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

37/2014/NĐ-CP; 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp. 
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* Công tác Văn thư - lưu trữ tổng hợp (đơn vị Khu di tích Gò Tháp) 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH142017 ngày 19/6/2017 (Chú ý tìm hiểu về lĩnh vực dịch vụ);  

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (chú ý tìm 

hiểu thể thức, nội dung trình bày, cách xử lý các văn bản hành chính); 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư (chú ý tìm hiểu về nội dung ngạch chuyên viên); 

- Quyết định số 20/QĐ-UB.TL ngày 04/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc 

thành lập Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp); 

- Quyết định số 373/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

Khu di tích Gò Tháp; 

- Nguồn: http://bqlkdtgt.dongthap.gov.vn/chức-năng-nhiệm-vụ; 

- http://bqlkdtgt.dongthap.gov.vn /định-hướng-phát-triển. 

02 

Thủ quỹ (Trường Phổ thông 

Năng khiếu, Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao) 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập; 

- Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội; 

- Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

- Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ bố sung một số điều của Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP; 

- Quyết định số 21-LĐ/QĐ ngày 28/01/1983 của Bộ Lao động ban hành một số tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của một số chức danh viên chức nhà nước; 

- Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 

vừa và nhỏ; 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường 

Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Đồng Tháp. 
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03 Di sản viên hạng III 

* Đơn vị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc 

- Vị trí thuyết minh 

+ Luât Du lịch 2017; 

+ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

+ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

+ Đề cương thuyết minh Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; 

+ Quyết định số 375/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; 

+ Sách Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc “Nguyễn Hữu Hiếu - Ngô Bé, (2005), Nhà xuất bản Đồng Tháp”; 

+ Sách Di tích lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm 2015, 

Nxb, ĐồngTháp”; 

+ Tập san “Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp” năm 2015;  

+ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam – Nghiệp vụ Lễ tân; 

+ Cổng thông tin du lịch Đồng Tháp https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/gothapthapmuoi; 

+ Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III (Ban hành theo Quyết định 

số: 549/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 

+ Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tế TS. Nguyễn Quyết Thắng; 

- Vị trí Lễ tân  

+ Luât Du lịch 2017; 

+ Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Du lịch; 

+ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;  

+ Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn từ lý thuyết đến thực tế TS. Nguyễn Quyết Thắng (link 

sách: https://xemtailieu.net/tai-lieu/giao-trinh-quan-tri-kinh-doanh-khach-san-tu-ly-thuyet-den-thuc-

tien-nguyen-quyet-thang-1300066.html); 

+ Giáo trình, bài giảng nghiệp vụ lễ tân Trường Cao Đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn; 

+ Bộ tiêu chuẩn nghề VTOS về nghiệp vụ Lễ Tân, Nghiệp vụ buồng, Nghiệp vụ đặt giữ buồng 

khách sạn. 

* Đơn vị Bảo tàng Tỉnh 

https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/gothapthapmuoi
https://xemtailieu.net/tai-lieu/giao-trinh-quan-tri-kinh-doanh-khach-san-tu-ly-thuyet-den-thuc-tien-nguyen-quyet-thang-1300066.html
https://xemtailieu.net/tai-lieu/giao-trinh-quan-tri-kinh-doanh-khach-san-tu-ly-thuyet-den-thuc-tien-nguyen-quyet-thang-1300066.html


6 

 

- Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật Di sản văn hóa; 

 - Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

- Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL về quy định việc kiểm 

kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh 

mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 

- Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức 

và hoạt động của bảo tàng; 

- Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ VHTTDL quy định về nội dung 

hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa và Danh lam thắng cảnh; 

- Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban 

hành Quy chế kiểm kê hiện vật Bảo tàng; 

- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về ban hành quy chế thăm dò khai quật khảo cổ; 

- Thông tư số 16/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản 

văn hóa; 

- Trang web: baotang.dongthap.gov.vn. 

* Đơn vị Khu di tích Gò Tháp 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Luật số 28/2001/QH10 ngày 26/9/2001 Luật Di sản – Văn hóa; 

- Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

- Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; 

- Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng di tích 

quốc gia đặc biệt”; 

- Quyết định số 2599/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo 

vật quốc gia; 

- Quyết định số 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo 

vật quốc gia; 
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- Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về 

việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật Bảo tàng; 

- Quyết định số 86/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc Ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ; 

- Quyết định số 1570/QĐ-VH ngày 05/9/1989 của Bộ Văn hóa về việc công nhận Khu di tích 

lịch sử và khảo cổ Gò Tháp; 

- Quyết định số số 349/QĐ-UBND.ND ngày 19/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về 

việc thu hồi quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, giao cho Ban Quản lý 

Khu di tích Gò Tháp để thành lập trung tâm Văn hóa – Du lịch, huyện Tháp Mười; 

- Quyết định số 20/QĐ-UB.TL ngày 04/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc 

thành lập Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp; 

- Quyết định số 373/QĐ-SVHTTDL ngày 21/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

Khu di tích Gò Tháp; 

- Quyết định số 173/QĐ-HMTg ngày 14/4/2016 của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt 

Nam về việc công nhận cây di sản Việt Nam; 

- Quy chế làm việc của Ban Hội hương Gò Tháp số 01/QC-BHHGT ngày 01/9/2020 của Ban 

Hội hương Gò Tháp; 

- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ hội 

Vía bà chúa xứ năm 2018 tại Khu di tích Gò Tháp và tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa – 

thương mại – du lịch giữa tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và huyện Tân Trúc (Đài Loan); 

- Kế hoạch số218/KH-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Tuần lễ Du lịch Đồng 

Tháp và Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương - Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều năm 2018; 

- Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND Tỉnh về tổ chức Lễ giỗ Thiên hộ Võ 

Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều lần thứ 154 và khánh thành Tượng đài Thiên hộ Võ 

Duy Dương tại Khu di tích Gò Tháp năm 2020; 

- Kế hoạch số 829/KH-SVHTTDL ngày 13/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng 

Tháp về tổ chức Lễ khánh thành Miếu Bà Chúa xứ và Lễ Vía Bà Chúa xứ (rằm tháng 3 âm lịch) 

tại Khu di tích Gò Tháp năm 2021; 

- Công văn số 2723/SVHTTDL-QLVH ngày 31/8/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 156 năm ngày mất Thiên Hộ Võ Duy 

Dương, Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều và Kỷ niệm 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di 
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tích quốc gia đặc biệt; 

- https://baodongthap.vn/van-hoa/le-hoi-den-tho-doc-binh-kieu-83982.aspx); 

- https://thapmuoi.dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet//asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/2778118; 

- https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/gothapthapmuoi; 

- https://thapmuoi.dongthap.gov.vn/lịch-sử-hình-thành-và-phát-triển; 

- https://baotang.dongthap.gov.vn/tham-quan-bao-tang/05-bao-vat-quoc-gia-cua-tinh-dong-thap-58.html; 

- https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/dongsengothap; 

- https://lehoisen.vn; 

- https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/detailnews/?t=dong-thap-xac-lap-ky-luc-the-gioi-200-mon-an-duoc-che-bien-

tu-sen&id=news_532); 

- https:// bqlkdtgt.dongthap.gov.vn; 

- Facebook: Gò Tháp - Di tích quốc gia đặc biệt; 

- Brochure Gò Tháp – Di tích quốc gia đặc biệt; 

- Sách Gò Tháp – Di tích quốc gia đặc biệt, tái bản lần thứ nhất, NXB Văn hóa Văn nghệ 

TPHCM 2016; 

- Clip quảng bá du lịch Gò Tháp. 

04 Kỹ sư nông nghiệp 

- Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25/11/2013; 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;   

- Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 

09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; 

- Sách giáo khoa địa lí 12 cơ bản (Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

- Sách giáo khoa công nghệ lớp 7 (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

- Sách giáo khoa công nghệ lớp 9 Trồng cây ăn quả (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ 

Giáo dục và Đào tạo). 

05 Thư viện viên hạng III 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019; 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; 

- Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát 

https://baotang.dongthap.gov.vn/tham-quan-bao-tang/05-bao-vat-quoc-gia-cua-tinh-dong-thap-58.html
https://dulich.dongthap.gov.vn/vi/dongsengothap
https://lehoisen.vn/
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triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt 

động thư viện; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định 

về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy 

định về đánh giá hoạt động thư viện; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Quyết định số 336/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Đồng Tháp;  

- Trang thông tin điện tử Thư viện Tỉnh (http://thuviendongthap.com/ và http://thuviendongthap.vn/). 

06 
Kỹ sư hạng III (Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh) 

* Phòng Cổ động – Kỹ thuật – Điện ảnh 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/01/2020 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy 

chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khoá XI về chuyển đổi số tỉnh 

Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực 

http://thuviendongthap.com/
http://thuviendongthap.vn/
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hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 05/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Đề 

án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ. 

* Phòng Tổ chức – Hành chính - Quản trị 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy 

chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Khoá XI về chuyển đổi số tỉnh 

Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực 

hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 05/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Đề 

án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia 
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đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ. 

07 
Họa sĩ hạng III (Chuyên ngành 

thiết kế đồ họa, mỹ thuật) 

- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn, bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức 

chuyên ngành mỹ thuật; 

- Thông tư số 10/2019/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, 

điện ảnh và mỹ thuật; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật; thiết kế sân khấu, mỹ thuật. 

08 Kỹ thuật viên (Ánh sáng) 

- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/01/2020 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10 năm 2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành kỹ thuật ánh sáng, kỹ thuật điện… 

09 Kỹ thuật viên (cơ khí) 
- Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Nội vụ Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

http://luattrongtay.vn/ViewFullText?DocumentNo=10/2019/TT-BVHTTDL
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khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/01/2020 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 337/QĐ-SVHTTDL ngày 30/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Đồng Tháp về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; 

- Các tài liệu khác theo yêu cầu chức danh nghề nghiệp; 

- Giáo trình giảng dạy Chuyên ngành cơ khí, hàn tiện, cắt gọt kim loại… 

10 
 Huấn luyện viên hạng III 

(Phòng Tổ chức Thi đấu TDTT) 

- Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát 

triển Thể dục thể thao tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

“chiến lược phát triển bóng đá giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” tỉnh Đồng Tháp;  

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; 

- Báo cáo số 2794/BC-SVHTTDL ngày 09/09/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Đồng Tháp về việc kết quả tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần 

thứ IX năm 2022; 

- Sổ tay Hướng dẫn công tác thể dục thể thao cơ sở. Vụ thể dục thể thao Quần chúng - Ủy ban 

thể dục thể thao, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao. Chịu trách nhiệm sản xuất bản Đỗ Ngọc Mạch. 

Năm 2007. 

11 
Huấn luyện viên hạng III 

(Môn Bi sắt) 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; 

- Lịch sử phát triển môn bi sắt nguồn wikipedia; 

- Luật petanque (bi sắt) xuất bản năm 2006 nhà xuất bản Thể Dục Thể Thao. 

12 
Huấn luyện viên hạng III 

(Môn cầu mây) 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; 

- Phương pháp giảng dạy và huấn luyện môn cầu mây; Biên soạn Th.s Phạm Kiên Cường – Nhà 
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xuất bản Lao động; 

- QĐ số 2087/QĐ-UBTDTT ngày 26/12/2002 về việc ban hanh Luật cầu mây; 

- Đại hội Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kì III 2020-2025; 

- Địa chỉ Fb Cầu mây Hà Nội; 

- Địa chỉ Fb Cầu mây Việt Nam; 

- Website: www.caumayvietnam.com.vn; 

- Website: danviet.vn/luatthidaumoncaumay; 

- Website: text.xemtailieumoncaumay.net. 

13 
Huấn luyện viên hạng III 

(Môn Xe đạp) 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; 

- Sách Xe đạp thể thao “Liên đoàn xe đạp thể thao Việt Nam, (1998) nhà xuất bản Thể dục Thể thao”; 

- Quyết định số 92/TC-TDTT ngày 15/3/1994 của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam về việc 

ban hành Luật xe đạp thể thao; 

- Giáo trình huấn luyện xe đạp cấp 1 của liên đoàn xe đạp thế giới UCI; 

- Điều lệ số: 8,9/ĐL-TCTDTT, Hà Nội ngày 14/9/2022 của Tổng cục TDTT Việt Nam về việc ban hành 

Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 môn xe đạp địa hình và xe đạp đường trường; 

- Điều lệ cuộc đua xe toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 

2022 “Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng HTV Tôn Đông Á”; 

- Thông tư số 17/2015/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Việt Nam về việc ban hành Quy định về phòng chống Doping trong hoạt động thể thao; 

- Trang thông tin điên tử (http://www.dantri.com.vn.thethao). 

14 
Huấn luyện viên hạng III 

(Môn Judo) 

- Quyết định số 164/QĐ-SVHTTDL ngày 16/6/2022của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng 

khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp; 

- Sách luật Judo của liên đoàn Judo Việt Nam ban hành; 

- Sách về chốn bình yên tác giả Lê Thanh Vĩnh tìm hiểu về lịch sử Judo Đồng Tháp; 

- Bản tên đoàn thế quy định của liên đoàn Judo Việt Nam VJF, chương trình dạy của Judo của 

liên đoàn Judo Việt Nam ban hành; 

- Các điều lệ giải trẻ, Cúp CLB, Vô địch, Đại Hội TDTT Toàn quốc; 

- Quyết định thành lập các câu lạc bộ Judo trọng điểm địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

- Kiến thức bên ngoài tham khảo Tạp chí thể thao Đồng Tháp; 

http://www.caumayvietnam.com.vn/
http://www.dantri.com.vn.thethao/
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- Facebook liên đoàn Judo Việt Nam; 

- Facebook liên đoàn Judo Thành Phố Hồ Chí Minh; 

- www: http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Judo#:~:text=Judo%20hay%20Nhu%20%C4%91%E1%BA%A1o%20; 

- www.ijf.org. 

 

http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Judo#:~:text=Judo%20hay%20Nhu%20%C4%91%E1%BA%A1o%20
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